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1. Nối từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi hình ảnh.

2. Những câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?

Khoanh vào số đặt trước những đáp án em chọn:

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

1. Em chăm cho cây lá tươi tốt.

2. Mùa xuân, cây lá tươi tốt.

3. Mùa thu, bầu trời cao và trong xanh.

ngọt

xanh

tươi tốt

ẩm

3. Đặt 1 – 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật ở bài tập 1.

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

thơm

cao
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5. Tìm từ ngữ phù hợp với hình, biết mỗi từ ngữ đều có tiếng

chứa vần ươc hoặc vần ươt:

4. Điền từ chứa tiếng có âm s hoặc âm x vào chỗ trống để

hoàn chỉnh các câu sau:

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

a) Lá ...en màu ...anh mát.

b) Những bông hoa ...im tím biếc thật xinh ...ắn.

c) Ngoài ...ân, bụi ...ương rồng bắt đầu nở hoa.

................

d) Tháng ba, đường phố tràn ngập ...ắc tím dịu dàng của hoa ...oan.

................ ................

................ ................................
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5. Tìm từ ngữ phù hợp với hình, biết mỗi từ ngữ đều có tiếng

chứa vần ươc hoặc vần ươt:
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Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

a) Lá sen màu xanh mát.

b) Những bông hoa sim tím biếc thật xinh xắn.

c) Ngoài sân, bụi xương rồng bắt đầu nở hoa.

Cái lược

d) Tháng ba, đường phố tràn ngập sắc tím dịu dàng của hoa xoan.
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